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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ H      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 71/2023/HS-ST 

Ngày: 15/6/2023 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Hiếu. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Trinh; 

2. Bà Hồ Thị Lệ Thu. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Loan - Thư ký Tòa án nhân dân 

Quận 7, Thành phố H 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố H tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hiếu- Kiểm sát viên  

Trong ngày 15/6/2023 tại Phòng xử án Tòa án nhân dân Quận 7, Thành 

phố H xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 164/2022/TLST-HS 

ngày 05 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo: 

 Đàm Thị Mỹ L sinh năm 1974 tại tỉnh Thành phố H; giới tính: Nữ; Nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú: : Số A chung cư Vĩnh H, Bến Vân Đ, Phường 6, 

Quận 4, Thành phố H; Nơi cư trú: Số B chung cư Vĩnh H, Bến Vân Đ, Phường 

6, Quận 4, Thành phố H; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

trình độ học vấn: 02/12; nghề nghiệp: Không; con ông Trần Tế N, sinh năm 

1927 (đã chết) và con bà Đàm Nguyệt H, sinh năm 1932 (đã chết); anh, chị, em 

ruột: 07 người (lớn nhất sinh năm 1955, nhỏ nhất sinh năm 1977); chung sống 

như vợ chồng với Nguyễn Văn L, sinh năm 1971; có 09 người con (lớn nhất 

sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 2011); tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: 

Bản án số 619/HSST ngày 03/5/1996 của Tòa án nhân dân Thành phố H, xử 

phạt 12 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản của công dân”, chấp hành án phí ngày 

01/10/1996; bản án số 303/HSST ngày 20/7/1996 của Tòa án nhân dân quận 

Bình Thạnh, xử phạt 12 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản của công dân”, tổng 

hợp với bản án số 619/HSST ngày 03/5/1996 của Tòa án nhân dân Thành phố H 

là 24 tháng tù, chấp hành xong hình phạt tù ngày 11/7/1997, chấp hành xong án 

phí ngày 01/10/1996; bản án số 2828/HSST ngày 12/11/1999 của Tòa án nhân 

dân Thành phố H, xử phạt 24 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản của công dân”, 

chấp hành xong hình phạt tù ngày 01/4/2001, chấp hành xong án phí; bản án số 
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130/HSST ngày 18/9/2007 của Tòa án nhân dân Quận 3, xử phạt 18 tháng tù về 

tội “Cướp giật tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 19/4/2017, chấp hành 

xong án phí ngày 24/10/2007. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư 

trú từ ngày 15/8/2022 đến nay. (bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa) 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Vũ Hữu Thiên Â, Luật sư Văn phòng 

Luật sư Phú Mỹ T, Đoàn Luật sư Thành phố H (có mặt) 

- Người đại diện hợp pháp cho bị cáo: Bà Đàm Thị Mỹ L, sinh năm 1991; 

địa chỉ: Số 4, Lô B, Chung cư Vĩnh H, phường 6, Quận 4, Thành phố H (có mặt)  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Ông Nguyễn Hoàng N, sinh năm 1985 – Cảnh sát phòng chống tội 

phạm, Công an phường Tân H, Quận 7, Thành phố H. (vắng mặt) 

2. Ông Phạm Văn H– phó trưởng ban bảo vệ dân phố phường Tân H, Quận 

7, Thành phố H. (vắng mặt) 

3. Ông Bùi Quốc T, sinh năm 1987; địa chỉ: C  Lê Văn L, khu phố 2, 

phường Tân H, Quận 7, Thành phố H. (vắng mặt) 

4. Bà Nguyễn Thúy V, sinh năm 2005; địa chỉ: Số B chung cư Vĩnh H, 

phường 16, Quận 4, Thành phố H. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 06/01/2020, Nguyễn Quang L điều khiển xe 

hiệu Yamaha Exciter màu đen trắng, biển số: 59T2-191.XX cướp giậtD chiếc 

điện thoại Iphone 11 Pro của anh Han Sang B, quốc tịch: Hàn Quốc trước địa 

chỉ số D Nguyễn Thị T, phường Tân H, Quận 7 bị người dân truy đuổi bắt giữ, 

dùng dây trói lại tại vỉa hè trước nhà số E Nguyễn Thị T, phường Tân H, Quận 7 

và báo Công an phường Tân H. Tiếp nhận trình báo Công an phường Tân H 

gồm có 03 đồng chí: Thiếu úy Nguyễn Hoàng N, bảo vệ dân phố Phạm Văn H 

và Bùi Quốc T điều khiển xe ô tô hiệu Ford Ranger biển số: 51A-XXXX đến 

hiện trường để xử lý. Lúc này, L nhờ một nam thanh niên (không rõ nhân thân 

lai lịch) gọi điện thoại về cho Nguyễn Văn L (cha Quang L) biết là đang bị bắt ở 

khu vực Siêu thị L, Quận 7. Khoảng 05 phút sau gia đình của L gồm: Nguyễn 

Văn Lành, Đàm Thị Mỹ L (mẹ Quang L) và Nguyễn Thúy V (em Quang L) đến. 

Tại đây, Nguyễn Văn L la hét nói “Con tôi bị sọ não, não giả, ai trói con tôi, 

đánh con tôi”. Đồng chí Nguyễn Hoàng N đã giải thích cho gia đình Nguyễn 

Văn L biết, L cướp giật điện thoại của người dân nên bị bắt, Công an đang xử lý. 

Văn L, Mỹ L dùng tay xô đẩy, giằng co, la hét, ngăn cản tổ công tác đưa L lên 

xe ô tô với mục đích tạo cơ hội cho L chạy thoát. V đứng ngoài la hét, gây áp 

lực cho tổ tuần tra. L dụng tình hình hỗn loạn, L tự cởi trói bỏ chạy về Đường số 

1 thì gặp người phụ nữ tên M (không rõ nhân thân lai lịch) điều khiển xe Vespa 

màu trắng (không rõ biển số) chở L về chân cầu Ông L. Văn L, Mỹ L và V bỏ 

xe lại tại hiện trường bắt xe về nhà tại Quận 4. Ngày 07/01/2020, L về nhà, Văn 
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L và Mỹ L dẫn đến Công an Phường 6, Quận 4 để đầu thú về hành vi cướp giật 

tài sản. 

Ngày 16/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố H ra 

Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Quang L về hành vi “Cướp giật tài sản” theo 

Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại bản án số 308/2020/HSST ngày 17/8/2020 của Tòa án nhân dân 

Thành phố H xử phạt Nguyễn Quang L 03 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Tại 

bản án số 708/2022/HSPT ngày 19/11/2020 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại 

Thành phố H xử phạt Nguyễn Quang L 02 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, 

Ngày 21/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố H ra 

Phiếu chuyển số 2610/PC01 chuyển tin báo vụ việc có dấu hiệu phạm tội 

“Chống người thi hành công vụ” đến Công an Quận 7 để xử lý theo thẩm quyền. 

Công an Quận 7 khởi tố, điều tra vụ việc. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 7 ra Quyết định khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn L và Kết luận điều tra bổ sung vụ án đề nghị 

truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 

330 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Ngày 18/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 ra Cáo trạng truy tố đối 

với Nguyễn Văn L về tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 

Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, chuyển Tòa xét 

xử. 

Tại bản án số: 103/2021/HSST ngày 25/11/2021 của Tòa án nhân dân 

Quận 7 xử phạt Nguyễn Văn L 06 tháng tù về tội “Chống người thi hành công 

vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

Ngày 08/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 7 ra Quyết 

định trưng cầu giám định pháp y tâm thần số 202 đối với Đàm Thị Mỹ L . 

Tại Kết luận giám định số 762/KLGĐ ngày 02/8/2021 của Trung tâm 

pháp y khu vực Thành phố H kết luận: Về y học: Trước, trong ngày 06/01/2020, 

đối tượng có trầm cảm mức độ trung bình; sau ngày 06/01/2020 cho đến hiện 

tại, đối tượng có trầm cảm mức độ nặng, không có triệu chứng loạn thần; về khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi: Trước, trong ngày 06/01/2020 cho đến 

hiện tại, đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Đàm Thị Mỹ 

L cần được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

Ngày 23/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 7 ra văn bản đề 

nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 2712 đối với Đàm Thị Mỹ L . 

Ngày 24/9/2021, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 ra Quyết định áp dụng 

biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 01 đối với Đàm Thị Mỹ L . Ngày 27/9/2021, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 7 ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra 

vụ án hình sự đối với bị can và tạm đình chỉ điều tra bị can Mỹ L. Đàm Thị Mỹ 

L chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y 

tâm thần Trung ương Biên Hòa – Bộ y tế từ ngày 14/02/2022 đến ngày 

09/8/2022. 

Ngày 02/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 ra Quyết định đình chỉ 

áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh sốD đối với Đàm Thị Mỹ L. Ngày 

15/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 7 ra Quyết đinh phục hồi 
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điều tra vụ án hình sự đối với bị can và phục hồi điều tra bị can đối với Đàm Thị 

Mỹ L. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Đàm Thị Mỹ L đã khai nhận hành vi phạm 

tội chống người thi hành công vụ như trên. 

Tại Bản cáo trạng số 02/CT- VKSQ7 ngày 30/11/2022, Viện kiểm sát 

nhân dân Quận 7 đã truy tố bị cáo Đàm Thị Mỹ L về tội “Chống người thi hành 

công vụ” theo quy định tại Khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

Quận 7 vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng Khoản 1 Điều 330; điểm s, q Khoản 1 Điều 51 và Điều 54; Điều 

49 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo 

Linh 05 tháng 26 ngày tù nhưng được trừ vào thời gian chữa bệnh bắt buộc là 05 

tháng 26 ngày. Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

* Luật sư bào chữa cho bị cáo có ý kiến như sau:  

Về tội danh: Thống nhất với tội danh và tình tiết giảm nhẹ mà Viện kiểm 

sát đã truy tố đối với bị cáo. 

Về mức hình phạt: Đề nghị áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, tuyên bị cáo 

dưới mức thấp nhất của khung hình phạt như đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị. 

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung vụ án được tóm 

tắt như trên và không tự bào chữa, không tranh luận và đã thể hiện sự ăn năn hối 

cải, đề nghị được giảm nhẹ hình phạt. 

- Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa;  

- Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, Luật sư, các đương sự có 

mặt tại phiên tòa, 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an 

Quận 7, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và các đương sự 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Căn cứ lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa, kết hợp với các tài liệu 

chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, xét đã có đủ cơ sở để kết luận: Ngày 

06/01/2020, Đàm Thị Mỹ L (là mẹ của đối tượng có hành vi phạm tội bị bắt quả 

tang tại hiện trường) đã thực hiện hành vi dùng tay xô đẩy, la hét, giằng co cản trở 

tổ tuần tra Công an phường Tân H, Quận 7 đang thực hiện nhiệm vụ bắt giữ người 

phạm tội là Nguyễn Quang Lợi, tạo điều kiện cho L chạy thoát. Vì vậy, bị cáo đã 

phạm vào tội “Chống người thi hành công vụ”, tội phạm và hình phạt được quy 
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định tại Khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017 như Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 đã truy tố đối với bị cáo là đúng 

người, đúng tội. 

Hành vi của bị cáo Đàm Thị Mỹ L xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm 

vụ của người đang thi hành công vụ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình 

thường của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự địa 

phương. Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội nên cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung 

trong xã hội. 

 [3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo là người có 

bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi; bị cáo 

hoàn cảnh gia đình khó khăn có 09 người con (lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất 

sinh năm 2011). Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

s, q Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. 

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 

1 và Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 

nên Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt theo quy định tại Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017 như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, người bào chữa cho 

bị cáo là có căn cứ. 

Căn cứ Điều 49 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 

2017, nguyên tắc có lợi cho bị cáo, thời gian bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo 

được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù. 

[4] Đối với Nguyễn Văn L (cha Quang L) có hành vi dùng tay xô đẩy, 

giằng co, la hét, ngăn cản tổ tuần tra Công an phường Tân H, Quận 7 đang thực 

hiện nhiệm vụ bắt giữ người phạm tội là Nguyễn Quang L. Tại bản án số 

103/2021/HSST ngày 25/11/2021 của Tòa án nhân dân Quận 7 xử phạt Nguyễn 

Văn L 06 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Khoản 1 Điều 

330 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 [5] Đối với Nguyễn Thúy V (em L) có hành vi la hét, gây áp lực cho tổ 

tuần tra tạo điều kiện cho Nguyễn Quang L chạy thoát. Tại thời điểm V thực 

hiện hành vi trên thì V là người dưới 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình 

sự về hành vi này. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 7 không có căn cứ 

truy cứu trách nhiệm hình sự đối với V về hành vi chống người thi hành công vụ 

là có căn cứ nên không xét. 

 [6] Xử lý vật chứng vụ án:  

- Thu giữ của Nguyễn Văn L: 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 7 Plus màu 

trắng, số Imei: 359218073150885. Đối với vật chứng này, Hội đồng xét xử Tòa 

án nhân dân Quận 7 đã xử lý trong bản án số 103/2021/HSST ngày 25/11/2021 

nên không xét. 

- Thu giữ của bị cáo Đàm Thị Mỹ L : 01 (một) xe gắn máy hiệu Honda SH 

150i màu đen, biển số: 59C1-224.XX, số khung: F130309, số máy: 

F08E1101816, đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại Iphone X màu trắng, số 
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Imei: 359412086483439 đã qua sử dụng. Đối với các vật chứng này, Hội đồng 

xét xử Tòa án nhân dân Quận 7 đã xử lý trong bản án số 103/2021/HSST ngày 

25/11/2021 nên không xét. 

- Thu giữ của Nguyễn Văn L: 01 (một) xe mô tô hiệu Yamaha Exciter 

màu đen trắng, biển số: 59T2-191.XX. Đối với vật chứng này, Hội đồng xét xử 

Tòa án nhân dân Thành phố H đã xử lý trong Bản án số: 308/2020/HSST ngày 

17/8/2020 nên không xét. 

-D xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu đỏ đen, biển số: 59C3-002.XX, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố H đã xử lý trả xe cho người đứng 

tên chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn H là có căn cứ nên không xét. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Các đương sự không đăt ra yêu cầu gì về mặt 

dân sự nên Hội đồng xét xử không xét. 

[8] Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 330; điểm s, q Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điều 

54; Điều 49 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

 Xử phạt: Bị cáo Đàm Thị Mỹ L 05 (năm) tháng 26 (hai mươi sáu) ngày 

tù về tội “Chống người thi hành công vụ” nhưng được trừ đi thời gian chữa bệnh 

bắt buộc từ ngày 14/02/2022 đến ngày 09/8/2022. Vậy, bị cáo đã chấp hành 

xong hình phạt tù. 

2. Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật phí 

và lệ phí; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội:  

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng. 

Trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo được 

quyền kháng cáo bản án sơ thẩm đến Tòa án nhân dân Thành phố H. 

 Đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì được quyền kháng cáo bản án sơ 

thẩm trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hợp lệ. 
 
                          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

 

 

 

 

        Nguyễn Chí Hiếu 

Nơi nhận: 
- TAND Tp. HCM; 

- VKSND Quận 7;  

- Công an Quận 7;  

- Chi cục THADS Quận 7; 

- Sở Tư pháp Quận 7; 

- Bị cáo;  

- Đương sự; 

- Lưu sổ án; 

- Lưu hồ sơ (Tk. Loan).  

 


